
Lớp: 19CĐĐĐ

TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 196510303040 Phan Hoàng Bảo 11-8-2000 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 196510303027 Đinh Ngọc Đặng 5-11-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

3 196510303003 Nguyễn Chí Diện 5-11-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

4 196510303043 Võ Vương Đỉnh 22-12-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

5 196510303046 Nguyễn Trường Duy 5-3-2001 Nam Bình Đại - Bến Tre

6 196510303006 Nguyễn Thanh Duy 24-10-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

7 196510303039 Lê Hoàng Anh Duy 29-12-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

8 196510303004 Đặng Thành Duy 25-10-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

9 196510303042 Châu Thanh Duy 4-7-1999 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

10 196510303005 Lê Phương Duy 13-1-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

11 196220103008 Lê Hoàng Hiệp 24-8-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

12 196510303007 Nguyễn Thanh Huy 8-3-2000 Nam Ba Tri - Bến Tre

13 196510303011 Lạc Huỳnh Triệu Linh 23-2-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

14 196510303008 Hồ Xuân Lộc 27-7-2001 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

15 196510303009 Huỳnh Phát Lộc 13-3-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

16 196510303048 Trần Lê Nguyệt Minh 26-6-1999 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

17 196510303015 Từ Trọng Nghĩa 25-5-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

18 196510303044 Phạm Minh Nguyên 7-7-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

19 196510103001 Lương Thế Nhân 21-1-1997 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

20 196510303017 Võ Hoàng Phúc 15-4-1997 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

21 196510303016 Nguyễn Hữu Phước 1-1-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

22 195520223001 Lý Phước Sang 9-5-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

23 196510303031 Cao Phước Sang 10-8-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

24 196510303032 Trần Phát Tài 13-2-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

25 196510303033 Trần Quang Thái 29-6-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

26 196510303037 Nguyễn Thị Anh Thi 2-1-2001 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

27 196510303018 Nguyễn Huỳnh Thiện 7-2-2000 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

28 196510303019 Lê Tấn Thịnh 15-6-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

29 196510303034 Nguyễn Trường Thịnh 20-3-1999 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

30 196510303035 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 19-5-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

31 196510303022 Nguyễn Thành Trung 28-3-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

32 196510303024 Lê Minh Tuấn 28-3-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

33 196510303023 Hồ Nguyễn Anh Tuấn 12-11-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

34 196510303025 Phạm Quốc Tuấn 29-6-2001 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

35 196510303021 Lê Phú Túc 20-11-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
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Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN



TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chúHọ và tên

36 196510303036 Đinh Hoàng Vũ 28-9-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 36 sinh viên.


